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TỈNH ỦY QUẢNG NAM                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                      *

         Số       -BC/TU                                 Quảng Nam, ngày      tháng    năm 2020
             (Dự thảo)
BÁO CÁO
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12/11/2015
 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; kết quả thực hiện Kết luận số 49-KL/TU, ngày 24/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ Năm, khóa XXI về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

-----
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KIỂM SOÁT VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY
Quảng Nam có 157,422 km đường biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào), gần khu vực tiếp giáp giữa 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; có cửa khẩu, cảng biển, sân bay, là cửa ngõ vào miền Trung - Tây Nguyên; là trung điểm trên tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh; nằm trong vùng phát triển kinh tế năng động, trọng điểm của khu vực và cả nước; 02 Di sản văn hóa thế giới cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa đa dạng đã thu hút khá đông du khách trong, ngoài nước đến tham quan, du lịch. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

Do sự tác động của tình hình gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới, trong khu vực và cả nước nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn biến phức tạp. Tính chất nguy hiểm, phức tạp của tội phạm ma túy và những hệ lụy, tác động xã hội từ tệ nạn ma túy ngày càng tăng, là nguồn gốc và là một trong những nguyên nhân chủ yếu phát sinh phức tạp về tình hình tội phạm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm gần đây, địa bàn hoạt động của loại tội phạm ma túy thường tập trung ở khu vực thành thị, các đối tượng lợi dụng quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chỉ tính riêng trong năm 2019, đã phát hiện, bắt giữ 49 nhóm/499 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi, gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân. 
Toàn tỉnh hiện có 165/241 xã, phường, thị trấn thuộc 17/18 huyện, thị xã, thành phố có người nghiện ma túy
. Số người nghiện ma túy tăng nhanh hằng năm; tính đến tháng 12/2019, toàn tỉnh có 2.329 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng gấp 03 lần so với năm 2015. Chỉ tính trong năm 2019, đã phát hiện, bắt giữ 49 nhóm/499 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ.
Trong 05 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU và Kết luận số 49-KL/TU đạt nhiều kết quả tích cực.

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
Để cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Kết luận số 95-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12/11/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 01-CT/TU). Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ Năm, khóa XXI đã bàn chuyên đề và ban hành Kết luận số 49-KL/TU, ngày 24/10/2016 về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới (Kết luận số 49-KL/TU). Tại Hội nghị chuyên đề quý II/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và ban hành Kết luận số 288-KL/TU, ngày 19/7/2018 về đẩy mạnh công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
HĐND tỉnh nghị quyết về quy định hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện; chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể hóa Chương trình phòng chống ma túy của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch, quy định, quy chế để triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động. Công an tỉnh phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai trong toàn ngành về công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện. Các cấp, các ngành, địa phương kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy ở địa phương, đơn vị.
2. Về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức toàn xã hội về tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung ở những địa bàn phức tạp, vùng biên giới, khu, cụm công nghiệp, địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép...; chú trọng đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số… 

Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy với nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động, bằng các hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, rộng khắp trong các tổ chức Mặt trận, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trường học. Triển khai thực hiện các Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng, chống ma túy ở khu dân cư; Tháng hành động phòng, chống ma túy; ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); phòng, chống ma túy trong học đường. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được lồng ghép vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; gia đình, thôn, tộc họ văn hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, thiết thực
; nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng. 
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền trên tuyến biên giới; xây dựng hạt nhân nòng cốt tham gia vận động Nhân dân với 248 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên vùng biên giới. Tổ chức thực hiện tốt phòng trào 05 không
. Nhờ đó, đã chấm dứt tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên vùng biên giới.

Lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, tổ chức điều tra cơ bản về tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Rà soát, theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin các đối tượng nghiện ma túy; lập hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy và đưa vào diện theo dõi, quản lý nghiệp vụ. Áp dụng phần mềm quản lý người nghiện để thống kê, quản lý đối tượng, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiến hành rà soát những người mãn hạn tù, người chấp hành xong quyết định xử lý hành chính, nhất là những người vi phạm pháp luật về ma túy để có kế hoạch hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan, Vùng cảnh sát biển 2 thường xuyên thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy tại khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển, không để phát sinh, hình thành các đường dây tội phạm ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia. Phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các hoạt động liên quan đến giám định, sản xuất, vận chuyển, phân phối, sử dụng và xuất nhập khẩu thuốc và các chất gây nghiện, chất hướng thần. Ngành Y tế tổ chức cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh ký cam kết quản lý, sử dụng các loại thuốc có chất gây nghiện, hướng thần theo đúng quy định.

Những hoạt động nêu trên góp phần mang lại kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội trong phòng ngừa, tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; thông qua đó, Nhân dân đã cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm ma túy; phối hợp tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy có hiệu quả, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Trong 05 năm qua, đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 499 vụ/704 bị can phạm tội về ma túy; thu giữ 1,09 kg
 và 21 gói Hêrôin, 778 gam và 694 viên ma túy tổng hợp, 8,76 kg thảo mộc, 1,234 kg cỏ Mỹ, 24 gam Ketamin, 03 súng quân dụng, 06 súng tự chế, 76 xe máy và một số tang vật khác. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ năm sau luôn cao hơn năm trước
; lượng ma túy được phát hiện, thu giữ đa dạng về chủng lọai và khối lượng ngày càng tăng
. Đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 512 vụ/774 bị can. 
Đáng chú ý, trong tháng 11/2019, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Tam Kỳ) tiếp nhận từ người dân địa phương và phối hợp với lực lượng Công an, tổ chức tuần tra, rà soát dọc bờ biển thuộc xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đã phát hiện, thu gom 26 bánh Hêrôin (trọng lượng 11,23 kg). Chỉ tính trong 03 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ/50 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 15 gam, 197 gam và 18 viên ma túy tổng hợp, 21 gam Ketamin. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý hành chính 2.902 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 2,269 tỷ đồng. 

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

Các ngành chức năng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán tiền chất phục vụ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tiền chất qua biên giới. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 công ty nhập khẩu tiền chất dùng làm dung môi cho sơn, keo dán và một số hóa chất khác trong sản xuất giầy, tẩy rửa các thiết bị, linh kiện điện tử, lồng sắt để nuôi trồng thủy sản; 06 cơ sở điều trị và cấp phát Methadone; 13 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thú y và 32 cơ sở y tế mua để sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phục vụ công tác. Các doanh nghiệp phân phối thực hiện đúng quy định hiện hành; đảm bảo hồ sơ pháp lý về điều kiện hành nghề, thực hiện đúng chức năng buôn bán, vận chuyển, giao nhận… Thời gian qua, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về xuất, nhập khẩu, sản xuất, mua bán, vận chuyển chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiên và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy
Từ năm 2015 đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 655 trường hợp
. Toàn tỉnh hiện có 2.329 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; đang tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 142 trường hợp; quản lý, cai nghiện tại gia đình, cộng động cho 637 trường hợp; 471 người nghiện ma túy được cấp thuốc hàng ngày theo chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại Tam Kỳ, Tiên Phước, Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phước Sơn. Thành lập được 16 đội công tác xã hội tình nguyện với 114 tình nguyên viên hoạt động khá hiệu quả tại các địa phương để vận động, hỗ trợ, giúp đỡ người đi cai nghiện và người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Đa số các trường hợp điều trị đều cải thiện về tình trạng sức khỏe và tinh thần, giảm các rối loạn sinh học. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện trong quá trình điều trị, tránh tình trạng đối tượng nghiện lợi dụng việc điều trị bằng Methadone để sử dụng trái phép chất ma túy. Một số người sau cai nghiện ma túy được hướng dẫn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, hỗ trợ sản xuất.
6. Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và đầu tư ngân sách cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy
Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, từng bước nâng cao năng lực. Toàn tỉnh hiện có 119 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (cấp tỉnh có 30 cán bộ, chiến sỹ; cấp huyện có 98 cán bộ, chiến sỹ). Do tính chất phức tạp của tội phạm về ma túy, ngành Công an bố trí linh hoạt, ưu tiên lực lượng cho những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và lực lượng này đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; khám phá, khởi tố, điều tra nhiều vụ án ma túy đạt hiệu quả cao. Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, biên chế lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy từ cấp tỉnh đến các đồn Biên phòng với 60 đồng chí trong lực lượng chuyên trách (tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 21 cán bộ, chiến sỹ; tại các đồn Biên phòng 39 cán bộ, chiến sỹ); lực lượng này đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới. Cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đóng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm ma túy trên vùng biển và tại các khu vực cảng biển, cửa khẩu trên bộ.

Ngân sách tỉnh đầu tư trên 22 tỷ đồng ngân sách tỉnh cùng với 17 tỷ đồng của Trung ương để xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất mở rộng khu nhà ở học viên, nhà công vụ của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; gần 08 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc của Chi Cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh.

7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
 Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy. Kịp thời trao đổi thông tin về tội phạm, những phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị bạn ở nước ngoài theo quy định; đồng thời, tiếp nhận thông tin có liên quan đến hoạt động ma túy trên địa bàn tỉnh để phối hợp phòng ngừa và tổ chức đấu tranh phòng, chống. Đặc biệt, hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) trên trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy. Định kỳ 02 năm, chính quyền 02 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông luân phiên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác và ký kết Biên bản Hội nghị cấp cao thường niên. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương giáp biên giới (Tây Giang và Nam Giang) xây dựng kế hoạch hợp tác, ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh bạn. Hằng năm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh thường niên với Sở An ninh tỉnh Sê Kông. 

Lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của 02 tỉnh Quảng Nam, Sê Kông (Lào) tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc luân phiên để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, biện pháp phối hợp, hợp tác về công tác phòng, chống ma túy. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, các ngành chức năng liên quan và huyện Tây Giang, Nam Giang phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh bạn thường xuyên trao đổi thông tin về tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm ma túy; thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ các thủ tục qua biên giới theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, quy chế biên giới, không di cư trái phép, xây dựng mối đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Những hoạt động hợp tác nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị nói chung và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới nói riêng.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, Kết luận số 49-KL/TU trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đó là:

Một số cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa nhận định, đánh giá đúng mức tình hình và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, chưa thật chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU và Kết luận số 49-KL/TU. 
Chưa huy phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong  công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện hiệu quả chưa cao; việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy của người dân tại một số nơi còn hạn chế.

Chất lượng công tác truyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy ở một số nơi còn hạn chế; nhận thức về tác hại của ma túy, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm phòng, chống ma túy trong một bộ phận nhân dân, thanh thiếu niên chưa có sự chuyển biến rõ nét. 
Tình hình sử dụng ma túy trái phép tại những tụ điểm như: Karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, bar... gia tăng. Số người sử dụng trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng đá, cỏ Mỹ, thuốc lắc tăng liên tục qua các năm
; đối tượng nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa
; số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy chiếm tỷ lệ cao (68,46%); chưa khống chế, ngăn chặn được số người nghiện mới. 
Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy còn thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh, manh động, gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tỷ lệ người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thấp. Hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện còn hạn chế. 
2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
2.1. Nguyên nhân khách quan
Buôn bán ma túy mang lại lợi nhuận rất lớn, xu hướng tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng trên thế giới, trong khu vực và trên phạm vi cả nước, đã tác động, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai thiếu đồng bộ, còn nhiều vướng mắc, khó thực hiện. Quy định của pháp luật hiện hành không xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát người nghiện ma túy. Việc giám định hàm lượng chất ma túy phải gửi Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng thực hiện nên kéo dài thời gian giải quyết một số vụ án ma túy.

2.2. Nguyên nhân chủ quan
Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và những vật dụng cần thiết phục vụ công tác quản lý, cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. Các xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở y tế; đội ngũ cán bộ chuyên môn còn hạn chế trong việc hướng dẫn, cấp giấy chứng nhận xác định tình trạng nghiện khi làm thủ tục đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc điều trị cắt cơn để thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

Nhận thức công dân về tác hại của ma túy, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy còn hạn chế. Tâm lý kỳ thị, xa lánh đối với người nghiện ma túy còn nặng nề, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý và tổ chức cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN ĐẾN

1. Mục tiêu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. 
- Phát hiện, triệt xóa các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. 
- Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới và vận chuyển qua địa bàn tỉnh. 
- Không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện. 
- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, giảm số người nghiện ma túy mới. 
- Quản lý chặt chẽ số người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp
2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong việc chấp hành quy định của pháp luật, các chương trình của Chính phủ về phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. 

Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy; về nguy cơ, tác hại, hệ lụy của ma túy; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phức tạp nảy sinh; đưa công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy vào chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện, xem đây là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên; nghiêm túc xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nếu để tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng phức tạp, nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm.  

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.  

2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; kịp thời kiến nghị, đề xuất Trung ương bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống, kiểm sát và cai nghiện ma túy theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn; xử lý nghiêm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật; có chính sách đối với đối tượng tội phạm ma túy ra đầu thú; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung… 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. 
2.3. Tích cực đấu tranh, phòng ngừa, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy

Phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát xã hội, tích cực tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng chuyên trách của các ngành: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội… trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý tốt người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy phải được thực hiện theo phương châm “kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy”.

Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; đổi mới và thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trên các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, như: Hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ nghỉ dưỡng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…), khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh mặt hàng có tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… Tập trung đấu tranh bóc gỡ, triệt xóa đường dây, điểm, tụ điểm ma túy; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy, không để phát sinh thêm người nghiện mới, không gia tăng số xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy, không để Nhân dân trồng cây có chứa chất ma túy. Xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự khi có dấu hiệu tội phạm. Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy. 

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy.
2.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện; quản lý, giáo dục người nghiện và sau cai nghiện

Tổng kết, đánh giá chính xác, toàn diện tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy; tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới và điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung cho hình thức cai nghiện hiệu quả. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm. 

Mở rộng chương trình điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadol. Nghiên cứu, ứng dụng quy trình, phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện đối với từng loại ma túy, nhất là đối với loại ma túy tổng hợp. 

Chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách vay vốn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Phát huy tốt trách nhiệm của các ngành chức năng, vai trò gia đình, xã hội trong quản lý đối tượng nghiện ma túy và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy.
2.5. Đầu tư nguồn lực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động và những người trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy; cơ chế về chủ trương xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy; chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy. 

Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cấp, mở rộng, và đảm bảo cơ sở vật chất tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận, quản lý, cai nghiện. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy; tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân để bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2.6. Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
Thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh thường niên giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào); đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng các nước trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thẩm lậu, trung chuyển ma túy qua các cửa khẩu hàng không, biên giới biển, đất liền của tỉnh. 
Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; kết quả thực hiện Kết luận số 49-LK/TU, ngày 24/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ Năm, khóa XXI về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 xem xét. 
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),

- Ban Nội chính Trung ương,  

- Văn phòng Trung ương Đảng,   

- Đảng ủy Công an Trung ương,

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

đoàn thể CT - XH tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Lê Văn Dũng


�- Huyện Tây Giang chưa có người nghiện. 


�- Phong trào 02 giữ về an ninh trật tự; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; dòng tộc tự quản; tổ tự quản về an ninh trật tự; câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; đội thanh niên xung kích phòng, chống ma túy; mô hình 01 đối tượng nghiện ma túy có 08 tổ chức đoàn thể theo dõi, quản lý và giáo dục; tổ phụ nữ không có con hư hỏng, không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy; tổ chức hòm thư ở cơ sở và đường dây nóng tố giác tội phạm; chuyên mục vì an ninh Quảng Nam; vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trên truyền hình; chương trình giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy trong các trường học… 


�- Không mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ, không sử dụng trái phép chất ma túy, không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.


�- Không tính 26 bánh Hêrôin được phát hiện, thu gom dọc bờ biển thuộc xã Tam Thanh.


�- Năm 2015: 79 vụ/107 đối tượng; năm 2016: 85 vụ/127 đối tượng; năm 2017: 100 vụ/138 đối tượng; năm 2018: 109 vụ/164 đối tượng; năm 2019: 126 vụ/168 đối tượng.  


�- Năm 2015: 163 gam Hêrôin, 5,65 kg thảo mộc (cỏ chứa chất gây nghiện), 482 viên ma túy tổng hợp; năm 2016: 25,7 gam Hêrôin, 1,65 kg thảo mộc, 97 viên ma túy tổng hợp; năm 2017: 31,26 gam và 21 gói Hêrôin, 1,348 kg và 115 viên ma túy tổng hợp, 1,46 kg thảo mộc; năm 2018: 806 gam Hêrôin, 535 gam ma túy tổng hợp, 1,07 kg cỏ Mỹ; năm 2019: 66 gam Hêrôin, 243 gam ma túy tổng hợp, 24 gam Ketamin, 234 gam cỏ Mỹ.   


�- 604 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 51 trường hợp cai nghiện tự nguyện.  


�- Năm 2019 tăng gấp 03 lần so với năm 2015. 


�- Người nghiện dưới 30 tuổi chiếm 64,31%.





